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Về chuẩn nghèo và chương trình giảm nghèo bền vững
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 19 
 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4796/TTr-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2010  của UBND tỉnh Đồng Nai về việc quy định chuẩn nghèo và mục tiêu, giải pháp thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và tổng hợp ý kiến thảo luận của Đại biểu HĐND tỉnh tại tổ và tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 4796/TTr-UBND ngày 17/6/2010 của UBND tỉnh về chuẩn nghèo và chương trình giảm nghèo bền vững của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015 (kèm theo Tờ trình 4796/TTr-UBND), với một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Về chuẩn nghèo: 

- Khu vực nông thôn: 650.000đ/người/tháng trở xuống.

- Khu vực thành thị: 850.000đ/người/tháng trở xuống.
2. Mục tiêu giảm nghèo: Tiếp tục nâng cao thu nhập và mức sống cho hộ nghèo, người nghèo; đầu tư hạ tầng thiết yếu, cải thiện điều kiện sản xuất, sinh hoạt; nâng cao dân trí cho vùng nghèo. Giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo gắn với giảm nghèo bền vững; trong 05 năm giảm ít nhất 35.000 hộ nghèo, hạ tỷ lệ xuống dưới 2% vào cuối năm 2015. 

3. Nguồn lực và giải pháp thực hiện chương trình:
a) Nguồn lực: Tổng nguồn lực để thực hiện các dự án, chính sách, hoạt động thuộc chương trình khoảng: 972,4 tỷ đồng (trong đó: Đề nghị NSTW hỗ trợ 19 tỷ đồng; Ngân hàng Chính sách Xã hội bổ sung 250 tỷ đồng; ngân sách địa phương đầu tư trực tiếp 431,8 tỷ đồng; lồng ghép các chương trình, dự án, chính sách khác 180 tỷ đồng; huy động cộng đồng 60 tỷ đồng; miễn giảm các loại 31,6 tỷ đồng). Trong đó, năm 2011 là: 231 tỷ đồng, năm 2012 là: 221 tỷ đồng, năm 2013 là: 191 tỷ đồng, năm 2014 là: 171 tỷ đồng, năm 2015 là: 158,4 tỷ đồng. 
b) Cơ chế huy động nguồn lực:
 Thực hiện theo cơ chế đa nguồn, bao gồm: 

- Nguồn lực của chính người nghèo;

- Ngân sách TW, ngân sách địa phương (cấp tỉnh, huyện, xã);

- Huy động cộng đồng.

c) Phân bổ nguồn lực:
- Tập trung ưu tiên cho các xã miền núi, xã thuộc vùng khó khăn, xã có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, xã có tỷ lệ hộ nghèo cao và đảm bảo công bằng giữa các xã, huyện (TX, TP) có điều kiện như nhau. Đồng thời căn cứ số lượng đối tượng của từng địa phương để phân bổ nguồn lực khi triển khai thực hiện các chính sách, dự án.

- Các hộ mới vượt nghèo tiếp tục được thụ hưởng thêm 02 năm như hộ nghèo các chính sách: Tín dụng; bảo hiểm y tế; giáo dục; dạy nghề; khuyến nông - khuyến công.
d) Các giải pháp tổ chức thực hiện:

- Hội đồng nhân dân cấp huyện, xã căn cứ Nghị quyết này xây dựng nghị quyết về CTGN bền vững của cấp mình.

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo giảm nghèo và bộ phận giúp việc các cấp. 

- Thường trực Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh xây dựng phương án khảo sát, điều tra, xác định hộ nghèo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
- Giao UBND tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể 05 năm và hàng năm để tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong quá trình thực hiện, nếu chỉ số giá tiêu dùng tăng cao trên 20%/năm làm cho chuẩn nghèo không còn đúng giá trị ban đầu thì Chủ tịch UBND tỉnh quyết định điều chỉnh chuẩn nghèo tăng tương đương và báo cáo Thường trực HĐND tỉnh.

- Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này bằng tổ chức kiểm tra giám sát triển khai việc thực Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 19 thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua./.
	
	CHỦ TỊCH

Trần Đình Thành
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TỜ TRÌNH

Nghị quyết về chuẩn nghèo và chương trình giảm nghèo bền vững

của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015


A. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

Đề án này được xây dựng trên cơ sở các văn bản sau đây:

I. Thông báo kết luận số 114/TB-VPCP ngày 10/5/2010 của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình giảm nghèo về định hướng giảm nghèo cho thời kỳ 2011 - 2020.

II. Nghị quyết số 162/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND) về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh Đồng Nai.
III. Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 20/7/2009 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2011 - 2015.

Trên cơ sở đề án xác định chuẩn nghèo và mục tiêu, giải pháp thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn Đồng Nai, UBND tỉnh lập tờ trình đề nghị HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về chuẩn nghèo và chương trình giảm nghèo bền vững của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 - 2015 như sau: 
B. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN


I. KẾT QUẢ GIẢM NGHÈO GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

- Chuẩn nghèo ở Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 (theo Nghị quyết  52/2005/HĐND7 ngày 21/7/2005 của HĐND tỉnh): Nông thôn 250.000đ/người/tháng, thành thị 400.000đ/người/tháng.

 - Đầu năm 2006 toàn tỉnh có 41.726 hộ nghèo, chiếm 9,84% so hộ dân. Mục tiêu phấn đấu trong 05 năm giảm khoảng 27.000 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 4% vào cuối năm 2010.

- Sau 03 năm (2006 - 2008) thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng bộ và Nghị quyết số 52 của HĐND tỉnh về chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010, Đồng Nai đã triển khai có hiệu quả các chính sách, dự án giảm nghèo và đạt được nhiều thành tựu quan trọng; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh từ 9,84%  năm 2006 xuống 3,3% cuối năm 2008; đời sống hộ nghèo, vùng nghèo tiếp tục được cải thiện nhiều mặt. Như vậy, chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 đã hoàn thành mục tiêu trước 02 năm.

- Trong các năm 2007 - 2008 giá tiêu dùng tăng đột biến làm cho chuẩn nghèo được ban hành theo Nghị quyết số 52 của HĐND không còn phù hợp, vì vậy HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 128/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 về điều chỉnh chuẩn nghèo, ban hành chuẩn cận nghèo và mục tiêu, giải pháp chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2009 - 2010 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, theo đó:

+ Khu vực nông thôn: Điều chỉnh từ 250.000đ lên 450.000đ/người/tháng.

+ Khu vực thành thị: Điều chỉnh từ 400.000đ lên 650.000đ/người/tháng.
Với chuẩn nghèo này, đầu năm 2009 toàn tỉnh có 42.871 hộ nghèo (8,59%). Sau 02 năm thực hiện, hộ nghèo tiếp tục giảm nhanh từ 8,59% (đầu năm 2009) xuống còn khoảng 4% (cuối năm 2010) hoàn thành vượt mức mục tiêu Nghị quyết 128 đề ra.

II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH CHUẨN NGHÈO ÁP DỤNG TRONG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

- Chuẩn nghèo áp dụng trong giai đoạn 2006 - 2010 được ban hành theo Nghị quyết 52/2005/HĐND7 và Nghị quyết 128/2008/NQ-HĐND của HĐND tỉnh sẽ hết hiệu lực vào 31/12/2010. Để có cơ sở xây dựng chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2015 thì việc ban hành chuẩn nghèo mới là cần thiết.

- Tuy đời sống của một bộ phận dân cư thuộc diện nghèo đói đã có một bước cải thiện rõ rệt so với trước đây, nhưng nhiều hộ vẫn còn rất khó khăn so với mặt bằng kinh tế chung của tỉnh. Điều đó cho thấy chuẩn nghèo của Đồng Nai tuy có cao hơn chuẩn nghèo Quốc gia nhưng vẫn chưa thỏa mãn được yêu cầu là vượt chuẩn nghèo phải gắn với vượt nghèo bền vững như chỉ thị của Tỉnh ủy và nghị quyết của HĐND tỉnh đề ra.

- Là một tỉnh kinh tế trọng điểm, Đồng Nai có tiềm lực hơn so với nhiều tỉnh khác trong cả nước, do đó có đủ điều kiện ban hành chuẩn nghèo riêng cao hơn chuẩn nghèo Quốc gia là phù hợp với tình hình KT - XH của tỉnh.

- Chuẩn nghèo mới phù hợp sẽ là cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn cho xây dựng các chính sách phát triển KT - XH nói chung, đặc biệt là xây dựng các dự án, chính sách, giải pháp thuộc chương trình giảm nghèo và là thước đo xác định mức độ nghèo khổ và cụ thể ai nghèo, ai không nghèo, vùng nào nghèo, vùng nào không nghèo để có các chính sách hỗ trợ phù hợp. 

Từ phân tích khái quát trên đây cho thấy, việc xây dựng chuẩn nghèo mới và chương trình giảm nghèo bền vững ở Đồng Nai sát với tình hình thực tế và điều kiện KT - XH của tỉnh cho giai đoạn 2011 - 2015 là rất cần thiết, phù hợp nhu cầu khách quan. 

C. NỘI DUNG LIÊN QUAN NGHỊ QUYẾT   

 I. CÁC PHƯƠNG ÁN XÁC ĐỊNH CHUẨN NGHÈO, CHUẨN CẬN NGHÈO TRONG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

1. Các yếu tố liên quan đến chuẩn nghèo và chương trình giảm nghèo bền vững:

Theo báo cáo của Cục Thống kê, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các định hướng lớn trong phát triển KT - XH từ nay đến năm 2015 tầm nhìn đến năm 2020 thì có các yếu tố đáng quan tâm sau đây liên quan đến chuẩn nghèo:

- Nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của nhân dân. Thực hiện có hiệu quả hơn chính sách giảm nghèo; bảo đảm giảm nghèo bền vững. Hạn chế phân hóa giàu nghèo.

- Tổng sản phẩm quốc nội trên địa bàn tỉnh tăng trưởng liên tục. Trong 05 năm (2006 - 2010) bình quân mỗi năm tăng 13,25%; bình quân đầu người cao hơn so bình quân cả nước và mỗi năm tăng 18,65% .

- Thu ngân sách hàng năm đều tăng. Năm 2009 tổng thu 13.177 tỷ đồng, năm 2010 dự kiến thu 13.958 tỷ đồng.

- Thu nhập bình quân đầu người của Đồng Nai năm 2009 nông thôn đạt 1.358.000đ/người/tháng, thành thị đạt 1.824.000đ/người/tháng, năm 2010 ước nông thôn đạt 1.560.000đ/người/tháng, thành thị đạt 2.080.000đ/người/tháng cao gấp gần 02 lần so bình quân cả nước. Thu nhập bình quân đầu người tăng xấp xỉ 20%/năm.

- Tổng nguồn lực huy động phục vụ chương trình trong giai đoạn 2006 - 2010 đạt xấp xỉ 1.000 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước 580 tỷ đồng (đầu tư trực tiếp 313 tỷ đồng, thông qua lồng ghép 267 tỷ đồng), chiếm 60%; huy động cộng đồng 120 tỷ đồng, chiếm 13%; vốn tín dụng 270 tỷ đồng, chiếm 27%. Nguồn lực này đã được sử dụng có hiệu quả, góp phần quyết định sự thành công của chương trình. 

2. Phương án chuẩn nghèo mới cho giai đoạn 2011 - 2015: 

Trong Đề án (kèm theo) UBND tỉnh đã trình bày chi tiết 03 phương án cho chuẩn nghèo mới, mỗi phương án đều có mặt mạnh, mặt hạn chế và tính khả thi khác nhau. Sau khi cân nhắc kỹ, UBND tỉnh thống nhất chọn phương án chuẩn nghèo mới áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015 như sau :

- Chuẩn nghèo khu vực nông thôn = 650.000đ/người/tháng trở xuống. 

- Chuẩn nghèo khu vực thành thị = 850.000đ/người/tháng trở xuống. 

Tổng số hộ nghèo đầu kỳ dự kiến là: 42.000 - 45.000 hộ (8,5 - 9%).

Trong quá trình thực hiện nếu chỉ số giá tiêu dùng tăng cao trên 20%/năm làm cho chuẩn nghèo không còn đúng giá trị ban đầu thì Chủ tịch UBND tỉnh quyết định điều chỉnh chuẩn nghèo tăng tương đương và báo cáo Thường trực HĐND tỉnh.

3. Về chuẩn cận nghèo:
Chuẩn nghèo của Đồng Nai nếu chọn phương án trên sẽ cao hơn chuẩn nghèo Quốc gia dự kiến (450.000 đồng cho vùng nông thôn, 650.000 đồng cho vùng thành thị), đồng thời cũng cao hơn chuẩn cận nghèo Quốc gia. Mặt khác, Đồng Nai còn áp dụng hỗ trợ thêm 02 năm cho các hộ mới vượt nghèo một số chính sách, vì vậy UBND tỉnh kiến nghị Đồng Nai không cần ban hành chuẩn cận nghèo.

 (Qua lấy ý kiến có 60,7% nhất trí không cần có chuẩn cận nghèo; 39,3% nhất trí có chuẩn cận nghèo).

 II. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 TỈNH ĐỒNG NAI

1. Dự báo về thực trạng hộ nghèo, người nghèo: 

- Theo phương án đề xuất chuẩn nghèo nêu trên: Dự kiến đầu giai đoạn 2011 - 2015 có khoảng 42.000 - 45.000 hộ nghèo với khoảng 225.000 người nghèo, chiếm tỷ lệ 8,5% - 9% so hộ dân.

2. Các thách thức trong công cuộc giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2015:
- Đời sống của đại bộ phận người nghèo vẫn còn rất khó khăn. 

- Thành quả giảm nghèo còn đứng trước những yếu tố gây nên sự thiếu bền vững. Nguy cơ tái nghèo còn cao.

- Tốc độ giảm nghèo ở nông thôn có xu hướng chậm lại. 

- Hộ nghèo có xu hướng tập trung rõ rệt ở một số huyện công nghiệp, dịch vụ chậm phát triển. Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số còn khá cao. 

3. Quan điểm, định hướng:
3.1. Quan điểm:

- Tiếp tục thực hiện những quan điểm đã được xác định trong chương trình giảm nghèo bền vững, đó là: Nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của nhân dân. Thực hiện có hiệu quả hơn chính sách giảm nghèo; bảo đảm giảm nghèo bền vững. Khuyến khích làm giàu hợp pháp, tăng nhanh số hộ có thu nhập trung bình khá trở lên. Hạn chế phân hóa giàu nghèo. 

- Chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước phải được thể chế hóa bằng các cơ chế, chính sách, kế hoạch hàng năm và huy động nguồn lực toàn xã hội để thực hiện mục tiêu và các chỉ tiêu của chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2015, ưu tiên nguồn lực cho vùng khó khăn nhất, đối tượng khó khăn nhất.

- Giảm nghèo phải bảo đảm toàn diện, bền vững, công bằng và hội nhập.

3.2. Định hướng:

- Tạo điều kiện cho người nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập.

- Tạo cơ hội để người nghèo tiếp cận trực tiếp các dịch vụ xã hội.

- Nâng cao năng lực và nhận thức cho người nghèo.

- Địa bàn trọng điểm là vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. 

- Coi đầu tư cho nhân lực là nhân tố quyết định thành công của định hướng giảm nghèo bền vững.

- Đổi mới, nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành chương trình; phân cấp mạnh cho cơ sở.

4. Mục tiêu, đối tượng của chương trình:
4.1. Mục tiêu

- Trong 05 năm giảm ít nhất 35.000/45.000 hộ nghèo, giảm tỷ lệ từ 8,5 - 9% xuống dưới 02% vào cuối năm 2015, bình quân mỗi năm giảm từ 1,5%.

- Tiếp tục cải thiện chất lượng cuộc sống của người nghèo, nâng thu nhập bình quân của người nghèo tăng 02 lần so với năm 2010 khi kết thúc giai đoạn.

- Đến cuối năm 2015 các ấp, các xã vùng sâu, vùng xa, miền núi có đủ các cơ sở hạ tầng thiết yếu.

- Đạt được các mục tiêu nêu trên, Đồng Nai có thể chuyển chương trình giảm nghèo bền vững thành nội dung công tác thường xuyên sau năm 2015.

4.2. Đối tượng 

- Hộ nghèo (theo chuẩn của tỉnh cho giai đoạn 2011 - 2015).
- Xã nghèo, xã thuộc vùng khó khăn, xã đặc biệt khó khăn.
5. Các chính sách, dự án và hoạt động chủ yếu của chương trình giảm nghèo bền vững (kế hoạch và kinh phí tính cho 05 năm):
a) Chính sách tín dụng ưu đãi hộ nghèo:

- Cho vay mới 36.000 hộ. Bổ sung nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội khoảng 250 tỷ đồng, từ ngân sách tỉnh khoảng 30 tỷ đồng.

b) Chính sách hỗ trợ y tế cho người nghèo:
Cấp BHYT cấp miễn phí cho khoảng 950.000 lượt người nghèo. Kinh phí 334 tỷ đồng.

c) Chính sách hỗ trợ về giáo dục cho người nghèo:
Miễn giảm học phí và các khoản đóng góp cho khoảng 316.000 lượt học sinh, sinh viên nghèo, trị giá 31,6 tỷ đồng.

d) Chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở và nước sinh hoạt:
Hỗ trợ xây dựng khoảng 3.000 căn nhà tình thương cho hộ nghèo với kinh phí 60 tỷ đồng trích từ nguồn quỹ vận động cộng đồng “Ngày vì người nghèo”.

e) Chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo:
Thực hiện trợ giúp pháp lý cho 10.000 lượt người với kinh phí 500 triệu đồng.

g) Dự án khuyến nông - lâm - ngư và hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề:
- Xây dựng dự án khuyến nông - lâm - ngư riêng cho 5.000 hộ nghèo ở nông thôn, với kinh phí 15 tỷ đồng. 

h) Dự án dạy nghề cho người nghèo:
Dạy nghề cho 7.500 lao động nghèo với kinh phí 20 tỷ đồng.

k) Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo:
Xây dựng 55 mô hình giảm nghèo tiêu biểu để nhân rộng với ít nhất 4.500 hộ được thụ hưởng, kinh phí 30 tỷ đồng. 

l) Dự án đào tạo cán bộ giảm nghèo:
Tập huấn nâng cao năng lực giảm nghèo cho 10.000 lượt cán bộ làm công tác giảm nghèo 03 cấp với kinh phí 4.000 triệu đồng. 

m) Lồng ghép các chương trình, dự án, chính sách khác gắn với mục tiêu giảm nghèo với kinh phí ước 180 tỷ đồng (ngân sách khoảng 150 tỷ đồng, cộng đồng 30 tỷ đồng).
n) Một số hoạt động và công tác khác:
- Hoạt động truyền thông về chương trình giảm nghèo với kinh phí 2.000 triệu đồng. 

- Hoạt động giám sát, đánh giá với kinh phí 2.000 triệu đồng.

- Thực hiện công tác thẩm định rà soát hộ nghèo 04 năm (800 triệu đồng), riêng năm 2015 điều tra khảo sát xác định hộ nghèo theo chuẩn mới (nếu có) của giai đoạn tiếp theo và phục vụ tổng kết giai đoạn 2011 - 2015 với kinh phí 2.000 triệu đồng. Tổng cộng 2.800 triệu đồng.

- Chi trả lương và phụ cấp cho cán bộ làm công tác giảm nghèo huyện xã kinh phí 10.000 triệu đồng.

- Chi hoạt động chỉ đạo, điều hành, quản lý chương trình với kinh phí 500 triệu đồng. 

6. Các giải pháp thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững:
6.1. Nâng cao nhận thức trách nhiệm và sự tham gia:
Nâng cao ý chí quyết tâm phấn đấu vượt nghèo để vươn lên của chính hộ nghèo, vùng nghèo; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo; đề cao trách nhiệm tổ chức thực hiện chương trình của các cấp chính quyền, các ngành; tăng cường sự tham gia của cộng đồng dân cư và giám sát đánh giá của các cơ quan dân cử, các tổ chức chính trị, đoàn thể.  

6.2. Nguồn vốn thực hiện chương trình:
Tổng nguồn lực để thực hiện các dự án, chính sách, hoạt động thuộc chương trình là: 972,4 tỷ đồng (trong đó: Đề nghị NSTW hỗ trợ 19 tỷ đồng; Ngân hàng Chính sách Xã hội bổ sung 250 tỷ đồng; ngân sách địa phương đầu tư trực tiếp 431,8 tỷ đồng; lồng ghép các chương trình, dự án, chính sách khác 180 tỷ đồng; huy động cộng đồng 60 tỷ đồng; miễn giảm các loại 31,6 tỷ đồng). Trong đó, năm 2011 là: 231 tỷ đồng, năm 2012 là: 221 tỷ đồng, năm 2013 là: 191 tỷ đồng, năm 2014 là: 171 tỷ đồng, năm 2015 là: 158,4 tỷ đồng (có phụ biểu kèm theo). 

6.3. Cơ chế thực hiện chương trình:
6.3.1. Huy động nguồn lực thực hiện chương trình theo cơ chế đa nguồn, bao gồm: 

- Nguồn lực của chính người nghèo;
- Ngân sách TW, ngân sách địa phương (cấp tỉnh, huyện, xã);

- Huy động các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, nhân đạo từ thiện; huy động sự đóng góp của nhân dân, huy động sự hợp tác hỗ trợ của các tổ chức Quốc tế…

6.3.2. Phân bổ nguồn lực:
- Tập trung ưu tiên cho các xã miền núi, xã thuộc vùng khó khăn, xã có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, xã có tỷ lệ hộ nghèo cao và đảm bảo công bằng giữa các xã, huyện (TX, TP) có điều kiện như nhau. Đồng thời căn cứ số lượng đối tượng của từng địa phương để phân bổ nguồn lực khi triển khai thực hiện các chính sách, dự án. 

- Các hộ mới vượt nghèo tiếp tục được thụ hưởng thêm 02 năm như hộ nghèo các chính sách: Tín dụng; bảo hiểm y tế; giáo dục; dạy nghề; khuyến nông - khuyến công.

6.3.3. Nâng cao vai trò của người dân:
Người dân được biết và tham gia vào mọi hoạt động của chương trình.
6.3.4. Tiếp tục phân cấp quản lý cho địa phương, đặc biệt là cấp xã trong việc quản lý hộ nghèo và triển khai thực hiện chương trình. 

6.3.5. Tăng cường thực hiện giám sát, đánh giá, trên cơ sở thiết lập hệ thống chỉ tiêu theo dõi, đánh giá phù hợp ở các cấp.

 6.3.6. Đối với các hộ, cá nhân nghèo thuộc đối tượng trợ cấp xã hội theo Nghị định 13/CP của Chính phủ, mà các thành viên khác còn lại trong hộ hoàn toàn không còn sức lao động được tách ra khỏi danh sách hộ nghèo để có chính sách riêng.

6.4. Tổ chức chỉ đạo thực hiện chương trình:
6.4.1. Đề nghị HĐND các cấp có nghị quyết về chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2015.

6.4.2. Kiện toàn Ban Chỉ đạo chương trình cấp tỉnh, cấp huyện và Ban Giảm nghèo cấp xã, nâng cao chất lượng tham mưu và điều hành chương trình. Có chế độ phụ cấp hàng tháng thỏa đáng cho cán bộ giảm nghèo cấp xã.

 Ở tỉnh đổi tên Tổ Chuyên viên giảm nghèo thành Văn phòng Điều phối chương trình cho phù hợp với cả nước; cấp huyện kiện toàn Tổ Chuyên viên để nâng cao năng lực tham mưu giúp Ban Chỉ đạo.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo tỉnh, huyện.

6.4.3. Tổ chức cuộc điều tra, khảo sát hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới trong quý IV năm 2010.

7. Phân công quản lý và tổ chức thực hiện chương trình:
a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chịu trách nhiệm Thường trực của BCĐGN tỉnh có nhiệm vụ tổng hợp, đề xuất giúp BCĐ và UBND tỉnh quản lý, điều hành chương trình trên địa bàn toàn tỉnh. Định kỳ báo cáo tổng kết về việc thực hiện chương trình bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời phục vụ cho công tác chỉ đạo ở các cấp.

- Chủ trì các dự án: Dạy nghề; nâng cao năng lực giảm nghèo; nhân rộng mô hình; hoạt động truyền thông, giám sát, đánh giá; chính sách hỗ trợ y tế; kiến nghị điều chỉnh bổ sung những chính sách, dự án, giải pháp mới...  

 b) Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Đồng Nai:

Chủ trì chính sách tín dụng ưu đãi hộ nghèo, bao gồm: Kế hoạch nguồn vốn, kế hoạch cho vay, quản lý, thu hồi nợ và đề xuất xử lý nợ quá hạn, nợ rủi ro.

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:

Chủ trì dự án khuyến nông - lâm - ngư và hỗ trợ phát triển SX, phát triển ngành nghề.

d) Cơ quan BHXH tỉnh: Chủ trì thực hiện chính sách cấp BHYT cho người nghèo.
e) Sở Y tế: Chủ trì hỗ trợ người nghèo về chăm sóc sức khỏe - khám chữa bệnh.

g) Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì thực hiện chính sách hỗ trợ giáo dục cho người nghèo.

h) Các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo Giảm nghèo tỉnh:

Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Xây dựng, Cục Thống kê, Ban Dân tộc… là cơ quan có trách nhiệm xây dựng kế hoạch lồng ghép với chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2015 trong chương trình kinh tế - xã hội của sở, ngành, bảo đảm sự đồng bộ của quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

k) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể tham gia Ban Chỉ đạo Giảm nghèo với tư cách thành viên:

- Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai chủ trì cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, chủ trì chương trình nhà tình thương, phong trào toàn dân hưởng ứng xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

- Các đoàn thể có nội dung tham gia chương trình giảm nghèo trong chương trình công tác của đơn vị, trực tiếp vận động những thành viên thuộc diện nghèo tự vươn lên cải thiện cuộc sống và góp phần trực tiếp thực hiện chương trình.

Trên đây là Tờ trình của UBND tỉnh về chuẩn nghèo và nghị quyết về mục tiêu, giải pháp thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đề nghị HĐND tỉnh xem xét ban hành nghị quyết để thực hiện./.
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